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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thâm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Bà Tạ Thị Ninh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

- Ông Nguyễn Văn Chiến. 

- Bà Nguyễn Thị Mai. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Sáng - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất tham gia phiên toà: Ông 

Nguyễn Thành Ngọc - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, 

thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

86/2019/TLST-HS ngày 18 tháng 10 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

86/2019/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 10 năm 2019, đối với bị cáo: 

Phan Công H (Tên gọi khác: Không), sinh năm 1988 tại quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội; Nơi cư trú: Số nhà 27, Ngõ 158 Tr Đ, phường Tr Đ, quận Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12; Giới tính: Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Văn H và bà 

Nguyễn Thị N; Vợ: Lê Thị Tr; Con: Có 02 con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh 

năm 2015; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Bản án số 21/2007/HSST 

ngày 23/3/2007 bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội xử phạt 62 

tháng tù về tội Cướp tài sản, được đặc xá kể từ ngày 01/9/2009, chấp hành xong phần 

án phí ngày 23/3/2007. Chấp hành xong phần biện pháp tư pháp vào ngày 10/5/2007, 

bị cáo đã được xóa án tích. Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/5/2019 đến nay, hiện 

đang tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội. Có mặt. 

Người làm chứng:  

- Chị Trần Thị Thanh L, sinh năm 1991 (vắng mặt); 
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Nơi cư trú: Khu T Th, xã Ng L, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. 

- Bà Cao Thị Ph, sinh năm 1963 (vắng mặt); 

Nơi cư trú: 164 Ph T, phường Ph T, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

- Chị Đinh Thị Hồng M, sinh năm 1981 (vắng mặt). 

Nơi cư trú: P2045- CT 36B, phường Đ C, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 28/5/2019, Phan Công H đang ở Định Công – 

Hoàng Mai – Hà Nội thì có người tên H (H chỉ biết H SN: 1970 ở Thạch Thất – Hà 

Nội) sử dụng số điện thoại 0969.927.281 liên lạc vào số điện thoại 0911.074.482 

của H hỏi mua 6.000.000đ (Sáu triệu đồng) tiền Heroin và 2.000.000đ (Hai triệu 

đồng) tiền ma túy Methamphetamine (thường gọi là ma túy đá), do hám lời Phan 

Công H đã đồng ý. Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 28/5/2019, H sử dụng số điện thoại 

0911.074.482 liên lạc vào số điện thoại  0854.659.879 của người tên Ph, sinh năm 

1980, ở L Ng – V Đ – Thanh Trì – Hà Nội) để mua 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) 

ma túy Heroin và 2.000.000đ (Hai triệu đồng) tiền ma túy đá để bán cho H, Ph đồng 

ý rồi hẹn H ra khu vực C L - Hoàng Mai – Hà Nội để giao dịch mua bán. Khoảng 

20 giờ 00 phút ngày 28/5/2019 H ra đến địa điểm mua ma túy thấy Ph đứng sẵn ở 

đây. Gặp H, Ph đã bán chịu cho H ma túy Heroin và ma túy đá theo số tiền H yêu 

cầu và được cuốn sẵn bằng băng dính đen ở ngoài. Sau đó Ph dùng tua vít tháo mặt 

nạ phía trước xe mô tô nhãn hiệu SH, BKS: 29C1 – 11582 của Ph và cất giấu số ma 

túy bán cho H vào đây, còn H thì đứng cảnh giới. Sau khi cất giấu ma túy xong, Ph 

để chiếc tua vít vào cốp xe mô tô nhãn hiệu SH, BKS: 29C1 – 11582 rồi giao xe 

cho H. H điều khiển xe mô tô nhãn hiệu SH, BKS: 29C1 – 11582 cất giấu ma túy 

bên trong rồi đi đến khu vực đường trên cao thuộc đường Kh D T – Hà Nội đón bạn 

là Trần Thị Thanh L, SN: 1991, chỗ ở hiện nay: 211/14 Kh Tr – Thanh Xuân – Hà 

Nội mục đích tiện đường đưa L về quê tại Ng L – Y L – Phú Thọ. Trên đường đi H 

được H nói vị trí giao dịch mua bán là tại cây xăng Thành Nam thuộc thôn 6 – Th 

H – Thạch Thất – Hà Nội. Khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày khi H và L đang đứng 

đợi H ra mua ma túy tại trước cây xăng Thành Nam thuộc thôn 6 – Th H – Thạch 

Thất thì bị Lực lượng công an kiểm tra phát hiện và lập biên bản bắt người phạm 

tội quả tang. 

Tang vật thu giữ: 

- Thu giữ tại mặt nạ phía trước xe mô tô nhãn hiệu SH, BKS: 29C1 – 115.82 

do Phan Công H điều khiển có: 
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+ 01 (một) túi ni lông kích thước (7 x 11)cm, bên trong chứa chất bột màu 

trắng; 01 (một) túi ni lông kích thước (6 x 9)cm bên trong chứa chất bột màu trắng; 

02 (hai) túi ni lông kích thước (5,5 x 4)cm và (3 x 2,5)cm bên trong đều chứa tinh 

thể màu trắng đều được cuốn giấy bạc bên ngoài, ngoài cùng tất các các túi đều được 

cuốn băng dính đen. Sau khi thu giữ đã cho vào phong bì dán kín, tại mép dán phong 

bì có chữ ký niêm phong của Phan Công H, chữ ký đồng chí Nguyễn Trí T – cán bộ 

Đồn Công an khu Công nghệ cao Hòa Lạc và hình dấu của Công an xã Thạch Hòa 

– Thạch Thất. Ký hiệu Mẫu A1. 

- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu SH, mang BKS: 29C1 – 11582, số khung: 

RLHJF4211DY081663, số máy: JF42E0081688. 

- 01 (một) điện thoại di động đã qua sử dụng nhãn hiệu “MI”, màu vàng, có số 

IMEI 1: 866002031418402, IMEI 2: 866002031418410 thu của Phan Công H. 

- 01 (một) tua vít hai đầu, trong đó có một đầu kim loại bốn cạnh, một đầu kim 

loại hai cạnh có chuôi bằng nhựa màu đen dài 08cm và phần kim loại nhô ra dài 05 

cm. Thu trong cốp xe mô tô nhãn hiệu SH, BKS: 29C1 – 11582. 

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, thư tín, điện thoại, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại 

số nhà 27 ngõ 158 Tr Đ - P. Tr Đ – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội đối với Phan Công 

H. Kết quả không phát hiện thu giữ đồ vật tài liệu gì. 

Tại Bản kết luận giám định số:  3489/KLGĐ – PC09 ngày 06/6/2019 của Phòng 

kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội kết luận: Chất bột màu trắng trong 02 (hai) túi ni lông 

đều là ma túy loại Heroine, khối lượng: 9,112 gam. Tinh thể màu trắng trong 02 túi ni lông 

(bên ngoài mỗi túi quấn giấy bạc) đều là ma túy loại Methamohetamine, khối lượng: 3,478 

gam. Tổng khối lượng cả 2 (hai) loại ma túy là 12,59 gam. 

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Công H khai nhận hành vi phạm tội của mình như 

đã nêu trên. Bị cáo nhận thấy hành vi Mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm 

pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

Bản Cáo trạng số 88/CT-VKS-TT ngày 17/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Phan Công H về tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 251 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố và đề nghị: Áp dụng điểm i khoản 2 Điều 251; Điều 38; Điểm s khoản 

1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 để xử phạt bị cáo Phan Công H từ 08 năm 

06 tháng tù đến 09 năm tù. 

Về vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:  
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- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 (một) ĐTDĐ nhãn hiệu “MI”, màu 

vàng, máy đã qua sử dụng, có số IMEI 1: 866002031418402, IMEI 2: 

866002031418410 thu của Phan Công H.  

- Tịch thu tiêu hủy toàn bộ số ma túy loại Heroine và Methamphetamin, 01 

(một) tua vít hai đầu, trong đó có một đầu kim loại bốn cạnh, một đầu kim loại hai 

cạnh có chuôi bằng nhựa màu đen dài 08cm và phần kim loại nhô ra dài 05 cm, 01 

biển kiểm soát: 29C1 – 11582 là vật chứng của vụ án.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thạch 

Thất, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Tại phiên toà, bị cáo Phan Công H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với Biên bản bắt 

người phạm tội quả tang, bản kết luận giám định, tang vật của vụ án. Hội đồng xét xử 

có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 28/5/2019 bị cáo Phan Công H 

đã mang 9,112 gam ma túy Heroine và 3,478 gam ma túy Methamphetamine (còn 

gọi là ma túy đá) lên địa điểm cây xăng Thành Nam thuộc thôn 6 – Th H– Thạch 

Thất với mục đích bán cho người tên H. Trong khi chờ người mua đến giao dịch thì 

H bị lực lượng chức năng Công an huyện Thạch Thất kiểm tra bắt quả tang. 

 Hành vi trên của bị cáo Phan Công H đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất 

ma tuý”. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 251 Bộ luật 

hình sự năm 2015. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Thất truy tố bị cáo 

về tội danh và điều luật viện dẫn nêu trên là đúng pháp luật.  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ 

quản lý độc quyền các chất ma túy của nhà nước ở tất cả các khâu. Nhà nước nghiêm 

cấm người dân mua bán, sử dụng ma túy dưới mọi hình thức. Về nhân thân, tại bản án 

số 21/2007/HSST ngày 23/3/2007 bị cáo Phan Công H đã bị Tòa án nhân dân huyện 

Thanh Trì, TP. Hà Nội xử phạt 62 (Sáu mươi hai) tháng tù về tội cướp tài sản, bị cáo 

đã được xóa án tích. Nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để cải tạo thành người tốt 

lại tiếp tục phạm tội. Vì vậy, cần phải có hình phạt nghiêm minh nhằm cách ly bị cáo 
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khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có điều kiện giáo dục bị cáo thành người tốt 

và phòng ngừa tội phạm nói chung.  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên 

tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 của BLHS năm 2015;  

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có việc làm ổn định, kinh tế khó khăn nên 

HĐXX miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

- Về nguồn gốc ma túy: H khai mua của người tên Ph, SN: 1980 ở L Ng – V Đ 

– Thanh Trì – Hà Nội sử dụng số sim thuê bao 0854.659.879, Cơ quan cảnh sát điều 

tra – Công an huyện Thạch Thất đã xác minh nhưng không xác định được địa danh 

và con người như lời khai của H. Cơ quan điều tra đã thu giữ thư tín, điện tín tại 

Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile đối với số điện thoại 0854.659.879, 

xác định người đăng ký sim thuê bao là Nguyễn Thị Tiến, sinh ngày: 22/11/1994, số 

CMND: 017228085, trú tại: thôn 4 - xã S Ph – Hoài Đức – Hà Nội. Chị Nguyễn Thị 

T khai nhận với Cơ quan điều tra có số chứng minh nhân dân như trên, nhưng chị T 

không đăng ký số sim thuê bao 0854.659.879 và cũng không biết ai là người đã sử 

dụng thông tin cá nhân của chị T để đăng ký số sim trên nên Cơ quan điều tra đã ra 

quyết định tách rút tài liệu liên quan đến Ph cùng thông tin số thuê bao 0854.659.879 

để làm rõ xử lý sau là có căn cứ. 

- Đối với người tên H mua ma túy của H, sử dụng số sim thuê bao 0969.927.281. 

Phan Công H không biết họ tên đầy đủ, địa chỉ cụ thể của người này ở đâu. Cơ quan 

điều tra đã thu giữ thư tín, điện tín tại Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội 

Viettel xác định người đăng ký sim thuê bao này là Nguyễn Văn L, SN: 8/7/1989, trú 

tại: Q B – Quỳnh Lưu – Nghệ An, xác minh tại Công an xã Q B – Quỳnh Lưu – Nghệ 

An xác định không có con người tên là Nguyễn Văn L, SN: 8/7/1989 sinh sống trên 

địa bàn xã. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách rút tài liệu đối với H và số sim 

thuê bao 0969.927.281 làm rõ xử lý sau là có căn cứ. 

- Đối với Trần Thị Thanh L, do L không biết H có ma túy cất giấu trong xe mang 

đi bán, H cũng không trao đổi hay thỏa thuận gì với Loan về việc cất giấu ma túy đi 

bán.  Vì vậy, không có căn cứ xử lý Trần Thị Thanh L với vai trò đồng phạm với 

Phan Công H trong vụ án này. 

- Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu SH, BKS: 29C1 – 11582, số khung: 

RLHJF4211DY081663, số máy: JF42E0081688 đứng tên đăng ký của chị Đinh Thị 

Hồng M, SN: 1981, trú tại: 1001 CT4A – ĐT X L – Ph L – Hà Đông – Hà Nội và có 

biển kiểm soát là 29T1 - 40505. Chị M đã bán và không nhớ bán cho ai chiếc xe trên. 

Phan Công H khai nhận xe mô tô trên của Ph, H không biết nguồn gốc chiếc xe trên 
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do đâu. Tra cứu hệ thống xe tang vật không có thông tin. Vì vậy Cơ quan điều tra đã 

ra Quyết định tách rút tài liệu liên quan đến xe mô tô trên để tiếp tục xác minh, làm 

rõ và xử lý sau. 

- Đối với BKS: 29C1 – 11582 kết quả điều tra xác định chiếc biển kiểm soát trên 

được đăng ký với xe mô tô nhãn hiệu SH, số khung: ZDCJF23B0BF104701, số máy: 

JF14E1049633KTFE1 do chị Cao Thị Ph, SN: 1963 địa chỉ 164 Ph T – Q. Hoàn Kiếm 

– Hà Nội là chủ sở hữu. Chiếc xe trên chị Ph bị mất trộm năm 2018 cùng với biển 

kiểm soát 29C1 – 11582. Tuy nhiên kết quả giám định tại Phòng kỹ thuật hình sự - 

CATP Hà Nội không giám định biển kiểm soát trên do không có mẫu so sánh. Do đó 

không xác định được biển kiểm soát trên có phải do cơ quan nhà nước cấp hay không. 

Do vậy, 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu SH, số khung: RLHJF4211DY081663, số máy: 

JF42E0081688, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Thạch Thất tách ra khỏi vụ án để 

tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau là có căn cứ. 

Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46 Bộ luật hình sự 2015, Căn cứ điểm a khoản 

2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:  

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 (một) ĐTDĐ màu vàng có nhãn 

hiệu “MI”, đã cũ không còn khởi động được của Phan Công H.  

- Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì là mẫu hoàn lại sau giám định, bên ngoài có 

chữ ký niêm phong của Phan Công H, giám định viên và cán bộ Công an huyện 

Thạch Thất; 01 (một) tua vít hai đầu, trong đó có một đầu kim loại bốn cạnh, một 

đầu kim loại hai cạnh, có chuôi bằng nhựa màu đen dài 08cm, phần kim loại nhô ra 

dài 05 cm; 01 biển kiểm soát: 29C1 – 11582 là vật chứng của vụ án theo Biên bản 

giao nhận tài sản, tang vật số 05/2020/THA ngày 31/10/2019 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Thạch Thất.  

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Phan Công H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. 

Áp dụng điểm i khoản 2 Điều 251; Điều 38; Điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự năm 2015.  

Xử phạt bị cáo Phan Công H 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày 28/5/2019. 

Về xử lý vật chứng:  

Căn cứ Điều 46 Bộ luật hình sự 2015, Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ 

luật tố tụng hình sự: 
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 - Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 (một) ĐTDĐ màu vàng có nhãn 

hiệu “MI”, đã cũ không còn khởi động được của Phan Công H.  

- Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì là mẫu hoàn lại sau giám định, bên ngoài có 

chữ ký niêm phong của Phan Công H, giám định viên và cán bộ Công an huyện 

Thạch Thất; 01 (một) tua vít hai đầu, trong đó có một đầu kim loại bốn cạnh, một 

đầu kim loại hai cạnh, có chuôi bằng nhựa màu đen dài 08cm, phần kim loại nhô ra 

dài 05 cm; 01 biển kiểm soát: 29C1 – 11582 là vật chứng của vụ án theo Biên bản 

giao nhận tài sản, tang vật số 05/2020/THA ngày 31/10/2019 của Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Thạch Thất.  

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 

1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Phan Công H phải chịu 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Quyền kháng cáo: Căn cứ các điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị 

cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận: 
- Công an huyện Thạch Thất 

- VKSND huyện Thạch Thất; 

- Chi cục THA dân sự huyện Thạch Thất; 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- UBND phường Tr Đ, quận Hai Bà Trưng; 

- Lưu hồ sơ, Văn phòng. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Tạ Thị Ninh 

 

 

 


